
Biểu số: 01

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

A B 1 2 3

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC             400.511             400.362 

I Thu nội địa                 4.346                 4.197 

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết 

theo sắc thuế)

2
Thu từ khu vực DNNN do cấp xã quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế)

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (Chi 

tiết theo sắc thuế)ngoài 

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế)

5 Thuế thu nhập cá nhân

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ                 1.630                 1.630 

8 Thu phí, lệ phí                    436                    436 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                 1.131                 1.131 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

12 Thu tiền sử dụng đất

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (nếu có)

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16 Thu khác ngân sách                    150 

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác                 1.000                 1.000 

II Thu viện trợ

III 
Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển 

sang

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên             396.165             396.165 

1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên             371.412             371.412 

2 Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên               24.753               24.753 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2025 của UBND xã)

Ghi chú

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm 2025 

NỘI DUNGSTT



B
iể

u
 s

ố
: 

0
2

S
T

T
N

ộ
i 

d
u

n
g

D
ự

 t
o
á
n

 t
rư

ớ
c 

k
h

i 
tr

ừ
 

1
0
%

 t
iế

t 
k

iệ
m

 c
h

i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

D
ự

 t
o
á
n

 t
rừ

 t
iế

t 

k
iệ

m
 1

0
%

 c
h

i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

T
iế

t 
k

iệ
m

 1
0
%

 c
h

i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

G
h

i 
ch

ú

A
B

1
.1

1
.2

2
C

T
Ổ

N
G

 C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 X

Ã
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
0
8
.0

0
8
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 4

0
0
.3

6
2
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
.6

4
6
 

A
C

h
i 

b
ổ
 s

u
n

g
 c

â
n

 đ
ố
i 

ch
o
 n

g
â
n

 s
á
ch

 x
ã

B
C

h
i 

n
g
â
n

 s
á
ch

 c
ấ
p

 x
ã
 t

h
eo

 l
ĩn

h
 v

ự
c

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
0
8
.0

0
8
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 4

0
0
.3

6
2
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
.6

4
6
 

T
ro

n
g
 đ

ó
:

I
C

h
i 

đ
ầ
u

 t
ư

 p
h

á
t 

tr
iể

n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
 

1
C

h
i 

đ
ầu

 t
ư

 c
h
o
 c

ác
 d

ự
 á

n

T
ro

n
g
 đ

ó
:

1
.1

C
h
i 

g
iá

o
 d

ụ
c 

- 
đ
ào

 t
ạo

 v
à 

d
ạy

 n
g
h
ề

1
.2

C
h
i 

k
h
o
a 

h
ọ
c 

v
à 

cô
n
g
 n

g
h
ệ

1
.3

C
h
i 

y
 t

ế,
 d

ân
 s

ố
 v

à 
g
ia

 đ
ìn

h

1
.4

C
h
i 

v
ăn

 h
ó
a 

th
ô
n
g
 t

in

1
.5

C
h
i 

p
h
át

 t
h
an

h
, 
tr

u
y
ền

 h
ìn

h
, 
th

ô
n
g
 t

ấn

1
.6

C
h
i 

th
ể 

d
ụ
c 

th
ể 

th
ao

1
.7

C
h
i 

b
ảo

 v
ệ 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n
g

1
.8

C
h
i 

cá
c 

h
o
ạt

 đ
ộ
n
g
 k

in
h
 t

ế

1
.9

C
h
i 

h
o
ạt

 đ
ộ
n
g
 c

ủ
a 

cơ
 q

u
an

 q
u
ản

 l
ý
 n

h
à 

n
ư

ớ
c,

 đ
ản

g
, 
đ
o
àn

 t
h
ể

1
.1

0
C

h
i 

b
ảo

 đ
ảm

 x
ã 

h
ộ
i

2
C

h
i 

đ
ầu

 t
ư

 p
h
át

 t
ri

ển
 k

h
ác

II
C

h
i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
0
0
.1

5
8
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

9
2
.5

1
2
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
.6

4
6
 

T
ro

n
g
 đ

ó
:

1
C

h
i 

g
iá

o
 d

ụ
c 

- 
đ
ào

 t
ạo

 v
à 

d
ạy

 n
g
h
ề

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
4
4
.3

3
5
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

4
2
.1

8
6
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
.1

4
9
 

2
C

h
i 

q
u
ố
c 

p
h
ò
n
g
, 
an

 n
in

h
 v

à 
T

T
A

T
X

H
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9
.2

8
0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 8

.9
6
7
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

1
3
 

2
C

h
i 

k
h
o
a 

h
ọ
c 

v
à 

cô
n
g
 n

g
h
ệ

3
C

h
i 

y
 t

ế,
 d

ân
 s

ố
 v

à 
g
ia

 đ
ìn

h
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
6
.5

8
7
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 5

6
.5

7
0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

7
 

4
C

h
i 

v
ăn

 h
ó
a 

th
ô
n
g
 t

in
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8
.6

6
4
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7

.9
9
7
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 6

6
6
 

D
Ự

 T
O

Á
N

 C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 X
Ã

 T
H

E
O

 T
Ừ

N
G

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

0
2

5

Đ
ơ

n
 v

ị:
 T

ri
ệu

 đ
ồ
n
g

(K
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ
ịn

h
 s

ố
  
  
  
  
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
  
 t

h
á

n
g

  
  
 n

ă
m

 2
0

2
5

 c
ủ

a
 U

B
N

D
 x

ã
)



S
T

T
N

ộ
i 

d
u

n
g

D
ự

 t
o
á
n

 t
rư

ớ
c 

k
h

i 
tr

ừ
 

1
0
%

 t
iế

t 
k

iệ
m

 c
h

i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

D
ự

 t
o
á
n

 t
rừ

 t
iế

t 

k
iệ

m
 1

0
%

 c
h

i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

T
iế

t 
k

iệ
m

 1
0
%

 c
h

i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

G
h

i 
ch

ú

A
B

1
.1

1
.2

2
C

5
C

h
i 

p
h
át

 t
h
an

h
, 
tr

u
y
ền

 h
ìn

h
, 
th

ô
n
g
 t

ấn
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 6

9
3
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6
2
2
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7

2
 

6
C

h
i 

th
ể 

d
ụ
c 

th
ể 

th
ao

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
.2

9
1
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

.1
5
6
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

3
4
 

7
C

h
i 

b
ảo

 v
ệ 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n
g

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
.5

6
2
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 6

.8
5
3
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7

0
9
 

8
C

h
i 

cá
c 

h
o
ạt

 đ
ộ
n
g
 k

in
h
 t

ế
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
9
.1

0
5
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

7
.6

9
5
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
.4

1
0
 

9
C

h
i 

h
o
ạt

 đ
ộ
n
g
 c

ủ
a 

cơ
 q

u
an

 q
u
ản

 l
ý
 n

h
à 

n
ư

ớ
c,

 đ
ản

g
, 
đ
o
àn

 t
h
ể

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
2
.3

9
0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7

0
.7

4
5
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
.6

4
6
 

1
0

C
h
i 

b
ảo

 đ
ảm

 x
ã 

h
ộ
i

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6
4
.9

2
4
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 6

4
.8

8
9
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

6
 

1
1

C
h
i 

k
h
ác

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
.3

2
8
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 4

.8
3
4
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 4

9
4
 

II
I

D
ự

 p
h

ò
n

g
 n

g
â
n

 s
á
ch

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
.8

5
0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7

.8
5
0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
 

IV
C

h
i 

tạ
o
 n

g
u

ồ
n

, 
đ

iề
u

 c
h

ỉn
h

 t
iề

n
 l

ư
ơ

n
g

 

C
C

h
i 

v
iệ

n
 t

rợ

D
C

h
i 

từ
 n

g
u

ồ
n

 b
ổ
 s

u
n

g
 m

ụ
c 

ti
êu



Biểu số: 03

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm 2025 Ghi chú

A B 1 2

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ                     400.362 

I Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp                         4.197 

- Thu ngân sách xã hưởng 100%                         4.197 

- Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     396.165 

- Thu bổ sung cân đối                     371.412 

- Thu bổ sung có mục tiêu                       24.753 

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B
TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ (sau khi trừ tiết kiệm 

10% chi thường xuyên)
                    400.362 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ (trước khi trừ tiết kiệm 

10% chi thường xuyên)
                    408.008 

 I
Tổng chi cân đối ngân sách xã (sau khi trừ tiết kiệm 

10% chi thường xuyên)
                    400.362 

Tổng chi cân đối ngân sách xã (trước khi trừ tiết kiệm 

10% chi thường xuyên)
                    408.008 

1 Chi đầu tư phát triển                               -   

2
Chi thường xuyên (sau khi trừ tiết kiệm 10% chi thường 

xuyên)
                    392.512 

Chi thường xuyên (trước khi trừ tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên)
                    400.158 

3 Dự phòng ngân sách                         7.850 

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi viện trợ

III Chi từ nguồn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2025 của UBND xã)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
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TT Tên đơn vị Số học sinh Số thu học phí Ghi chú

A B C D E

TỔNG CỘNG                   5.097             3.313.197 

1 Trường MN Nhân Hòa 309                     239.787              

2 Trường MN Tam Đa 241                     187.956              

3 Trường MN Tân Hưng 294                     226.989              

4 Trường MN Tân Liên 350                     270.837              

5 Trường MN Thị trấn 524                     406.278              

6 Trường MN Vinh Quang 440                     341.388              

7  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 906 505.548              

8  THCS Nhân Hòa - Tam Đa 689 384.462              

9  THCS Tân Hưng - Thị trấn 656                     366.048              

10  THCS Vinh Quang- Thanh Lương 688                     383.904              

Biểu số: 05

TỔNG HỢP GIAO THU HỌC PHÍ NĂM 2025 - CÁC TRƯỜNG HỌC

ĐVT: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND xã)


